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E&O Xem Errors and Omissions Liability Insurance

EARLY RETIREMENT

Nghỉ hưu sớm

Thuật ngữ về hưu trí, nghĩa là thôi làm việc trước tuổi về hưu thông thường theo các quy định tối thiểu về độ tuổi và số năm công tác. Thường trong trường hợp này,  số tiền trợ cấp hưu trí hàng tháng sẽ bị giảm.

EARNED PREMIUM

Phí bảo hiểm đã hưởng

Phần phí bảo hiểm người được bảo hiểm đã đóng được phân bổ cho tổn thất, chi phí cũng như lợi nhuận của công ty bảo hiểm, kể từ khi bắt đầu năm tài chính cho tới nay.

EARNED SUPLUS Xem Retained Earnings

EARNINGS INSURANCE  Xem Gross Earnings Form.

EARTHQUAKE INSURANCE

Bảo hiểm động đất

Loại hình bảo hiểm này có thể mua thêm để bổ sung nhiều đơn bảo hiểm tài sản như Đơn Bảo hiểm Cháy Tiêu chuẩn hoặc dưới hình thức một đơn bảo hiểm riêng. Phạm vi bảo hiểm là tổn thất trực tiếp phát sinh từ động đất hoặc núi lửa phun. Đơn bảo hiểm này quy định nếu hai trấn động xảy ra cách nhau từ 72 tiếng đồng hồ trở lên, thì tổn thất của mỗi trấn động phát sinh một khiếu nại. Loại trừ tổn thất phát sinh do cháy, nổ, lụt hoặc sóng thần.

EASEMENT

Quyền sử dụng (địa dịch)

Quyền của một bên trong việc sử dụng đất thuộc sở hữu của một bên khác. Ví dụ, thông qua phán quyết của toà án, một công ty điện có thể được quyền mắc đường dây tải điện ngang qua tài sản của một người nào đó, dù người này không muốn.

ECONOMIC BENEFIT Xem Split Dollar Life Insurance

ECONOMIC LOSS

Thiệt hại kinh tế

Tổng chi phí ước tính đối với một hoặc nhiều người, một gia đình, hoặc một doanh nghiệp phải gánh chịu do một người trụ cột trong gia đình hoặc một nhân viên chủ chốt bị chết hoặc bị thương tật, thiệt hại hoặc phá huỷ tài sản và/hoặc từ một vụ kiện truy cứu trách nhiệm (hành động bất cẩn hoặc sai sót của một người gây ra thiệt hại tài sản hoặc thương tổn thân thể cho bên thứ ba). Các yếu tố hình thành tổng chi phí này bao gồm thu nhập bị mất, chi phí y tế, chi phí mai táng, chi phí khôi phục tài sản và các chi phí pháp lý. Xem thêm Economic or Use Value; Human Life Value Approach (Economic Value of An Individual Life) (Evoil); Split Dollar Life Insurance.

ECONOMIC OR USE VALUE

Giá trị kinh tế hoặc giá trị sử dụng

Tài sản được định giá dựa theo tiềm năng của tài sản đó. Tuy nhiên, các hợp đồng bảo hiểm tài sản thường bồi thường người được bảo hiểm trên cơ sở giá trị thay thế trừ đi khấu hao vật chất và khấu hao vô hình.

ECONOMIC VALUE OF AN INDIVIDUAL LIFE (EVOIL)  Xem Human Life Value Approach

EDUCATIONAL FUND

Quỹ giáo dục

Yếu tố này được xem xét trong việc xác định mức bảo hiểm nhân thọ cần mua để bảo đảm đủ tiền trang trải chi phí giáo dục con cái trong trường hợp người làm công ăn lương chết sớm.

EEL Xem Emergency Exposure Limit (EEL)

Effecting an Insurance

Ký kết bảo hiểm, Mua bảo hiểm.

Có nghĩa là trở thành một bên của hợp đồng  bảo hiểm. Người môi giới có thể mua bảo hiểm thay mặt Người uỷ quyền của mình. Để thực hiện điều này, Người môi giới phải chuẩn bị bản chào bảo hiểm gốc có ghi tóm tắt các chi tiết về điều kiện bảo hiểm sẽ được thu xếp. Người môi giới chọn người bảo hiểm đứng đầu, tức một Người bảo hiểm hiểu biết rõ về rủi ro đã thông báo và có uy tín trên thị trường nhằm giúp cho những Người bảo hiểm khác đồng ý cùng nhận bảo hiểm với người đứng đầu bảo hiểm theo mức phí bảo hiểm mà Người uỷ quyền của người môi giới đã chấp nhận. Người bảo hiểm đứng đầu viết số tiền họ đồng ý nhận bảo hiểm, được gọi là "mức bảo hiểm" trên bản chào bảo hiểm và ký tắt bên cạnh số tiền đã nhận bảo hiểm đó. ở giai đoạn này, hợp đồng đã được ký kết giữa Người đứng đầu bảo hiểm với Người được bảo hiểm. Người môi giới tiếp tục thu xếp sự chấp nhận của những Người bảo hiểm khác cho đến khi hoàn tất việc thu xếp toàn bộ số tiền cần thiết được bảo hiểm. Sau đó, Người môi giới thông báo cho Người được bảo hiểm biết là đã mua bảo hiểm thay mặt cho Người được bảo hiểm.

Từ lúc hợp đồng được ký kết với từng Người bảo hiểm, Người môi giới phải chịu trách nhiệm về phí bảo hiểm đối với Người bảo hiểm ấy.

Effecting a Policy

Ký đơn bảo hiểm

Việc cấp đơn bảo hiểm trên cơ sở đồng ý trở thành một bên ký kết hợp đồng bảo hiểm. Bất kỳ người nào ký kết hay giúp ký đơn bảo hiểm, trong trường hợp Người được bảo hiểm lại không có quyền lợi có thể được bảo hiểm hay không hy vọng có được quyền lợi có thể được bảo hiểm đó, bị coi là phạm tội theo Luật đơn bảo  hiểm khống. Trong trường hợp này, sẽ bị phạt tù không quá 6 tháng hoặc bị phạt tiền và phải nộp cho nhà nước toàn bộ số tiền đã nhận được từ hợp đồng  ấy.

EFFECTIVE DATE

Ngày có hiệu lực

Ngày bắt đầu có hiệu lực của một đơn bảo hiểm. Xem thêm Date of Issue

EFFECTIVE TIME  Xem Date of Issue; Effective Date

EGRESS

Rời khỏi
Sự đi ra, hành động rời khỏi hoặc ra ngoài.

ELECTRICAL (ELECTRICAL APPARATUS) EXEMPTION CLAUSE

Điều khoản loại trừ các dụng cụ điện

Một điều khoản thông thường trong đơn bảo hiểm tài sản theo đó loại trừ tổn thất hoặc phá hủy do dụng cụ điện, trừ khi thiệt hại này do nguyên nhân cháy vì điện.

ELEMENTS OF AN INSURANCE CONTRACT Xem Analysis of Property and Casualty Policy; Insurance Contract, General; Insurance Contract, Health; Insurance Contract, Life; Insurance Contract, Property and Casualty.

ELEVATOR COLLISION INSURANCE

Bảo hiểm va chạm của thang máy

Bảo hiểm trách nhiệm đối với thiệt hại hoặc phá hủy của cấu trúc nhà cửa, thang máy, và/hoặc động sản do va chạm với thang máy.

ELEVATOR LIABILITY INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm liên quan đến thang máy

Bảo hiểm các vụ kiện của một nguyên đơn do bị thương tổn thân thể trong khi sử dụng thang máy thuộc cơ sở kinh doanh của người được bảo hiểm.

ELIGIBLE EXPENSES Xem Group Health Insurance

ELIGIBLE RETIREMENT PLAN 

Chương trình bảo hiểm hưu trí đủ tiêu chuẩn

Chương trình này cho phép người lao động tham gia bảo hiểm chuyển số tiền đóng bảo hiểm sang một chương trình khác. Nếu số tiền đóng góp được trích từ một Quỹ tín thác đủ điều kiện, số tiền đóng góp này của một nhân viên có thể được chuyển sang một quỹ đủ điều kiện của chủ sử dụng lao động, tài khoản hưu trí cá nhân (IRA), hoặc một đơn bảo hiểm niên kim.

ELIGIBLE ROLLOVER DISTRIBUTIONS

Tiền bảo hiểm được phép chuyển nhượng

Số tiền từ Chương trình Bảo hiểm trợ cấp Quyền Lợi Người lao động của người lao động có thể được chuyển sang một Tài khoản Hưu trí Cá nhân (IRA) hoặc sang một chương trình khác do người sử dụng lao động duy trì cho phép chuyển nhượng.

ELIGIBILITY PERIOD

Thời hạn cho phép tham gia bảo hiểm

Là thời hạn trong bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe, một người lao động có thể yêu cầu và đóng phí bảo hiểm đầu tiên mà không phải đưa ra bằng chứng có thể được bảo hiểm (ví dụ như khám sức khỏe). Thời hạn này thường là 30 ngày làm việc đầu tiên. Sau khi kết thúc thời hạn này, người lao động có thể phải khám sức khỏe hoặc cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe trước đây và hiện nay của mình để được bảo hiểm. Nếu người lao động này không có đủ tiêu chuẩn sức khỏe, việc bảo hiểm theo một chương trình bảo hiểm nhóm có thể bị từ chối hoặc người này có thể phải trả một mức phí bảo hiểm cao hơn mức phí bảo hiểm áp dụng cho bảo hiểm nhóm. Đây là lý do tại sao người lao động mới nộp đơn xin được bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻ tập thể trong thời hạn cho phép tham gia bảo hiểm là điều hết sức quan trọng.

ELIGIBILITY REQUIREMENTS

Các yêu cầu để được hưởng trợ cấp

Điều kiện trong các chương trình bảo hiểm trợ cấp người lao động như các chương trình bảo hiểm hưu trí, theo đó một nhân viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu, ví dụ như 20 năm thâm niên công tác để được nhận tiền trợ cấp. 

ELIMINATION PERIOD

Thời hạn chưa được hưởng trợ cấp thương tật 

Đây là một hình thức của mức miễn thường trong đơn bảo hiểm trợ cấp thu nhập do thương tật; ví dụ, theo quy định trong một khoảng thời gian bắt đầu từ ngày đầu tiên khi người được bảo hiểm bị bệnh, người này sẽ không được nhận tiền bồi thường bảo hiểm. Do đó, quyền lợi bảo hiểm chỉ được chi trả cho các chi phí phát sinh sau khi hết thời hạn miễn thường. Nếu một đơn bảo hiểm có thời hạn chưa được trợ cấp càng dài, phí bảo hiểm càng thấp.

EMBEZZLEMENT

Biển thủ

Việc lấy trộm tài sản của người khác do mình có trách nhiệm trông giữ. Rủi ro này được bảo hiểm theo các hình thức bảo đảm khác nhau. Xem thêm FIDELITY BOND.

Embodied in the Policy

Được ghi trong đơn bảo hiểm.

Theo luật định, một giao kèo bảo hiểm hàng hải phải được ghi trong đơn bảo hiểm hàng hải mới có hiệu lực pháp lý. Mọi điều khoản hay điều kiện đều phải  ghi rõ trong đơn bảo hiểm, cũng như các cam kết ngụ ý trong Luật Bảo hiểm hàng hải, 1906.

EMERGENCY EXPOSURE LIMIT (EEL)

Giới hạn rủi ro nguy cấp (EEL)

Số lượng tối đa của một chất độc hại mà một người được phép tiếp xúc trong một khoảng thời gian rất ngắn (nguy cấp), mà vẫn đảm bảo an toàn về sức khoẻ.  Xem thêm THRESHOLD LEVEL.

EMERGENCY FUND

Quỹ khẩn cấp

Là một nhân tố được xem xét trong việc xác định số tiền bảo hiểm nhân thọ nên mua, để có đủ tiền chi trả những chi phí khẩn cấp sau khi một thành viên trong gia đình qua đời.

EMPIRICAL CONSIDERATION

Những xem xét thực nghiệm

Là việc cộng thêm vào tỉ lệ tổn thất vượt mức những yếu tố như chi phí, lợi nhuận của một công ty tái bảo hiểm, cũng như quỹ dự phòng những tổn thất lớn bất thường.

EMPIRICAL PROBABILITY

Xác suất thực nghiệm

Là mối quan hệ toán học đạt được qua việc thí nghiệm. Ví dụ, việc phân bổ xác suất của số lần mặt đồng xu ngửa của bốn lần tung một đồng xu có hai mặt có thể được tính trên cơ sở thí nghiệm và quan sát bằng cách thu thập dữ liệu thực nghiệm.

EMPIRICAL RATE CALCULATION

Tính phí bảo hiểm theo thực nghiệm

Việc điều chỉnh tỷ lệ tổn thất vượt mức để tăng số lượng và mức độ của các tổn thất (những tổn thất này thường vượt quá tổn thất dùng để tính trong tỷ lệ tổn thất vượt mức chưa được điều chỉnh), cũng như “ Các tổn thất phát sinh nhưng chưa được thông báo (IBNR), lạm phát, chi phí, lợi nhuận, và dự phòng bất thường.

EMPLOYEE AS AN INSURED Xem BUSINESS LIABILITY INSURANCE; BUSINESSOWNERS POLICY (BOP).

EMPLOYEE BENEFIT INSURANCE PLAN 

Chương trình bảo hiểm trợ cấp người lao động

Quỹ dự phòng do người sử dụng lao động lập nên vì lợi ích kinh tế và xã hội của người lao động, thường bao gồm: (1) Chương trình Bảo hiểm hưu trí; (2) Bảo hiểm nhân thọ sinh mạng nhóm; (3) Bảo hiểm sức khỏe nhóm đối với bệnh tật và tai nạn; (4) Bảo hiểm trợ cấp thu nhập thương tật đối với việc mất thu nhập vì lí do bệnh tật và tai nạn; và (5) Thương tật hoặc tử vong do tai nạn bao gồm: Bảo hiểm răng, kính mắt, và chi phí luật pháp. Các chương trình bảo hiểm này được thiết lập vì lý do tinh thần, để giảm số nhân viên nghỉ việc, và vì ưu đãi thuế (các khoản đóng góp liên quan thường được khấu trừ như chi phí kinh doanh đối với người sử dụng lao động và cũng không được xem là thu nhập phải chịu thuế ngay của người lao động).
EMPLOYEE CONTRIBUTIONS

Các khoản đóng góp của người lao động

Các khoản phí bảo hiểm do người lao động cần phải đóng cho một chương trình bảo hiểm trợ cấp của người lao động có đóng góp.

EMPLOYEE DEATH BENEFITS Xem EMPLOYEE BENEFIT INSURANC EPLAN.

EMPLOYEE DISHONESTY Xem FIDELITY BOND.
EMPLOYEE HEALTH BENEFITS Xem EMPLOYEE BENEFIT INSURANCE PLAN
EMPLOYEE RETIREMENT INCOME SECURITY ACT OF 1974 (ERISA)

Luật bảo đảm thu nhập hưu trí của người lao động 1974 (ERISA- Mỹ)

Luật này đề ra những quy định chi phối các chương trình bảo hiểm hưu trí tư nhân, bao gồm những quy định về những quyền được hưởng, các cơ chế gây quỹ, và những quy định chung về nội dung và các loại chương trình. Ví dụ: luật đề ra ba phương án hưởng quyền lợi: Quy định được hưởng đầy đủ sau 10 năm công tác; Quy định từ 5 đến 10 năm (tối thiểu 25% quyền lợi được hưởng sau 5 năm làm việc, 5% mỗi năm trong năm năm tiếp theo, và 10% mỗi năm trong vòng 5 năm sao đó), và Quy định 45 (khi tuổi và năm công tác của người lao động tổng cộng đạt 45 năm, 50% quyền lợi được hưởng và 10% cho mỗi năm sau đó).

Theo Luật cải cách Thuế 1986, các yêu cầu về quyền hưởng thụ được đổi thành 100% sau 5 năm công tác hoặc 20% sau 3 năm công tác, 40% sau 4 năm công tác, 60% sau 5 năm công tác, 80% sau 6 năm công tác và 100% sau 7 năm công tác. (Các yêu cầu về quyền hưởng thụ nêu trên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1989).

EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN (ESOP) TRUST

Quỹ tín thác chương trình sở hữu cổ phần của người lao động (ESOP)

Một loại quyền lợi theo đó người lao động được mua cổ phiếu của công ty, số cổ phiếu thường được quyết định dựa trên mức lương của người lao động đó. ESOP có tác dụng như là một công cụ đòn bẩy giúp một doanh nghiệp thu hút thêm vốn. Theo phương pháp này, một bên cho vay (thường là ngân hàng) phải cho quỹ  ESOP vay tiền. Sau đó ESOP lấy số tiền cho vay này để mua cổ phần của công ty. Đồng thời, ESOP ký một lệnh phiếu với bên cho vay số tiền này trên cơ sở lấy cổ phần làm thế chấp, doanh nghiệp bảo đảm sẽ hoàn lại cho bên cho vay nếu ESOP không trả nợ. Cổ phần trong ESOP sẽ được phân bổ cho mỗi người lao động khi doanh nghiệp hoàn lại phần đóng góp của họ cho ESOP. ESOP sử dụng phần đóng góp của công ty để trả lại số tiền vay và lãi suất. Số tiền cho mỗi nhân viên mà công ty trả ESOP được khấu trừ thuế, nhân viên sẽ không bị đóng thuế cho tới khi họ được hưởng quyền lợi.

EMPLOYERS CONTINGENT LIABILITY Xem EMPLOYERS CONTINGENT LIEN AGAINST ASSETS LIABLITY.

EMPLOYERS INSURANCE Xem BUSINESS AUTOMOBILE POLICY (BAP); BUSINESS CRIME INSURANCE; BUSINESS INTERRUPTION INSURANCE; BUSINESS LIFE AND HEALTH INSURANCE; BUSINESS PROPERTY AND LIABILITY INSURANCE PACKAGE; BUSINESSOWNERS POLICY (BOP).

EMPLOYERS LEGAL OBLIGATION TO FUND

Trách nhiệm đóng góp pháp lý của người sử dụng lao động

Nguyên tắc tổ chức của một chương trình bảo hiểm hưu trí. Sau khi quyết định số tiền đóng góp, người sử dụng lao động có thể tạm ngừng, giảm hoặc không tiếp tục đóng góp trong 10 năm đầu tiên của chương trình chỉ với lý do cấp bách của công việc kinh doanh; nếu không người sử dụng lao động sẽ phải gánh chịu chế tài thuế. Nếu chấm dứt chương trình bảo hiểm hưu trí hoặc nếu không tiếp tục đóng góp cho một chương trình, người sử dụng lao động chỉ phải chịu trách nhiệm về việc chi trả bồi thường đối với số tiền đã đóng góp trước đây.

EMPLOYERS LIABILITY COVERAGE Xem WORKERS COMPENSATION, COVERAGE B.

EMPLOYERS NONOWNERSHIP LIABILITY INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm không thuộc quyền sở hữu của người sử dụng lao động

Việc bảo hiểm người sử dụng lao động trong trường hợp một nhân viên phạm luật dân sự khi sử dụng xe cơ giới riêng của mình để làm việc công cho người sử dụng lao động.

EMPLOYMENT COST INDEX

Chỉ số các chi phí lao động

Việc đo lường những thay đổi trong chi phí lao động như tiền lương và các phụ cấp khác không tính bằng tiền cho người lao động trong các đơn vị kinh tế quốc doanh và tư doanh phi nông nghiệp. 

ENCUMBRANCE 

Khiếu kiện 

Khiếu nại, ví dụ như quyền lưu giữ của người lao động đối với tài sản thuộc quyền chăm sóc, cai quản và kiểm soát của người khác.  Trường hợp này xảy ra khi người lao động không được tính chi phí lao động. Ví dụ, một người thợ mộc không nhận được tiền sau khi lắp đặt một số đồ gỗ, tìm cách đòi tài sản của người chủ sở hữu – là  người đã không trả công lao động cho họ.

ENDORSEMENT

Điều khoản sửa đổi bổ sung

Thỏa thuận bằng văn bản được đính kèm một đơn bảo hiểm để mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi bảo hiểm. Khi được đính kèm, bản sửa đổi này có hiệu lực cao hơn những quy định trong đơn bảo hiểm gốc. Ví dụ, theo một đơn bảo hiểm cho chủ nhà, điều khoản sửa đổi phòng ngừa lạm phát được áp dụng để các giới hạn bồi thường thiệt hại tài sản tự động tăng lên, để phản ánh việc tăng giá thành xây dựng trong một cộng đồng. Các rủi ro phá hoại có dụng ý xấu cũng có thể được bổ sung vào Đơn bảo hiểm Cháy Tiêu chuẩn thông qua điều khoản sửa đổi bổ sung.

Endorsement of bill

Ký hậu vận đơn.

Khi Người nhận hàng được chỉ đích danh nhận hàng, họ được yêu cầu ký hậu vận  đơn. Vận đơn giao hàng theo lệnh của Người gửi hàng phải được Người gửi hàng ký hậu.

ENDOWMENT ANNUITY INSURANCE

Bảo hiểm niên kim nhân thọ hỗn hợp

Đơn bảo hiểm này kết hợp các đặc điểm của đơn bảo hiểm niên kim trả chậm với các đặc điểm của đơn bảo hiểm nhân thọ sinh mạng có thời hạn với số tiền bảo hiểm giảm dần. Lúc đầu, loại đơn bảo hiểm này được sử dụng như là công cụ tài trợ chương trình bảo hiểm hưu trí, nhưng hiện nay không còn được sử dụng rộng rãi nữa.

ENDOWMENT INSURANCE

Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp

Loại đơn bảo hiểm nhân thọ theo đó người được bảo hiểm nhận số tiền bảo hiểm của đơn bảo hiểm nếu người này vẫn còn sống khi kết thúc thời hạn bảo hiểm. Nếu người được bảo hiểm qua đời trong thời hạn bảo hiểm này, người hưởng quyền lợi sẽ được nhận số tiền bảo hiểm của đơn bảo hiểm. Đơn bảo hiểm hỗn hợp là loại đơn bảo hiểm nhân thọ đắt nhất trong các loại đơn bảo hiểm nhân thọ.

Enemies

Kẻ thù.

Lực lượng đối địch trong một cuộc chiến tranh giữa các nước.

ENGINEERING APPROACH

Giải pháp kỹ thuật

Một giải pháp phòng ngừa tổn thất bằng cách chú trọng đến các đặc điểm vật chất của nơi làm việc như là nguyên nhân tiềm tàng gây ra thương tổn. Ví dụ, do quá trình thiết kế và sản xuất có thể gây nguy hiểm, công ty bảo hiểm có thể cử một kỹ sư đến phân tích tình trạng này và kiến nghị các biện pháp bảo đảm sự an toàn và giảm phí bảo hiểm.

Enhanced Ordinary charges

Chi phí thông thường gia tăng

Đó là các chi phí thông thường gia tăng do thiệt hại hàng hóa. Thí dụ, cước phí mặt hàng len được tính theo trọng lượng bốc lên tàu. Nếu mặt hàng len phải dỡ lên bờ trước khi tới địa điểm đến bị thiệt hại do nước, cước phí gửi hàng sẽ  tăng lên, vì nước đã làm tăng trọng lượng của len. Các chi phí này có thể giảm đến mức tối thiểu bằng các chi phí phụ như sấy khô len trước khi bốc lên tàu. Chi phí thông thường gia tăng cũng như các chi phí phụ đều có thể được người bảo hiểm bồi thường. Người bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm về các chi phí gia tăng do hậu quả của  hiểm họa được bảo hiểm.

ENHANCED ORDINARY LIFE

Đơn bảo hiểm nhân thọ cải tiến

Đơn bảo hiểm nhân thọ dài hạn có chia lãi đã được sửa đổi, theo sửa đổi đó bảo tức được chuyển vào đơn bảo hiểm, để giảm mức phí bảo hiểm so với đơn bảo hiểm nhân thọ bình thường. Đơn bảo hiểm này được cấu trúc để bảo tức có thể dùng để mua thêm loại bảo hiểm đóng đủ phí bảo hiểm nhân thọ dài hạn. Vì số tiền bảo hiểm của đơn bảo hiểm bị giảm (thường là sau 2, 3 hoặc 4 năm cấp đơn bảo hiểm), số tiền bảo hiểm phụ thêm này sẽ bù vào số tiền chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm bị giảm và số tiền bảo hiểm đã mua lúc ban đầu. Mục đích của phương pháp này là để duy trì mức số tiền trợ cấp tử vong ít nhất bằng số tiền bảo hiểm như được mua ban đầu. Hầu hết các đơn bảo hiểm này bảo đảm rằng số tiền trợ cấp tử vong sẽ không thấp hơn mức bảo hiểm được mua ban đầu, mặc dù trên thực tế bảo tức không đủ để mua số tiền bảo hiểm bổ sung đã đóng đủ phí bảo hiểm.

Có thể áp dụng một phương pháp khác đối với cấu trúc của sản phẩm này là quy định số tiền bảo hiểm (mệnh giá) của đơn bảo hiểm bằng 50 đến 90% của số tiền trợ cấp tử vong. Sự khác biệt giữa số tiền bảo hiểm và số tiền trợ cấp tử vong được cấu thành từ các phần bảo hiểm mua  thêm đã đóng đủ phí bảo hiểm vào đơn bảo hiểm nhân thọ dài hạn và đơn bảo hiểm nhân thọ tử kỳ được thanh toán bằng bảo tức. Quá trình này sẽ đảm bảo rằng số tiền trợ cấp tử vong được trả không thấp hơn mức bảo hiểm mua  ban đầu. Dần dần, tổng các giá trị mua thêm đóng đủ phí bảo hiểm của đơn bảo hiểm sẽ đủ và người được bảo hiểm không cần phải mua thêm đơn bảo hiểm sinh mạng có thời hạn nữa.

ENROLLED ACTUARY  Xem ACTUARY, ENROLLED.

ENROLLMENT CARD

Thẻ đăng ký

Tài liệu được sử dụng để ghi tên những người lao động tham gia các chương trình như chương trình tiết kiệm tiền lương, chương trình bảo hiểm nhân thọ, hoặc các chương trình bảo đảm các quyền lợi khác của người lao động.

ENTIRE CONTRACT CLAUSE

Điều khoản hợp đồng duy nhất

Điều khoản đặc biệt của các đơn bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻ quy định rằng đơn bảo hiểm là toàn bộ thoả thuận giữa công ty bảo hiểm và người được bảo hiểm và không có bất cứ một thoả thuận nào khác.

ENTITY PLAN Xem PARTNERSHIP LIFE AND HEALTH INSURANCE

Entreport 

Cảng trung chuyển

Cảng được dùng làm nơi tập kết hàng hoá đường biển để chuyển đi nơi khác, nó thường ở vào vị trí đầu mối giao thông đường biển.

Entry 

Tờ khai hải quan

Việc khai báo hải quan về hàng hoá hoặc tàu chở hàng.

Entry for Free Goods

Tờ khai hàng miễn thuế

Mẫu tờ khai do cơ quan hải quan yêu cầu điền đầy đủ các chi tiết của hàng hóa được nhập khẩu miễn thuế.

Entry for Warehousing.

Phiếu nhập kho

Khi hàng hóa thuộc diện nộp thuế được nhập khẩu, có ý định giữ lại hàng hoá đó trong kho ngoại quan hay kho Nhà nước cho đến khi hàng hoá đó được lấy ra để sử dụng thì cơ quan hải quan sẽ cấp phiếu nhập kho. 

ENURE

Điều khoản phục vụ quyền lợi của người sở hữu

Điều khoản trong đơn bảo hiểm quy định rằng các quyền lợi theo đơn bảo hiểm sẽ chỉ thuộc quyền cuả người được bảo hiểm. Ví dụ, nếu một người được bảo hiểm để một cây đàn violin tại một cửa hàng sửa chữa, cây đàn violin này được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm chủ sở hữu nhà. Trường hợp cây đàn bị mất cắp, công ty bảo hiểm sẽ trả bồi thường cho người được bảo hiểm, không trả cho cửa hàng sửa chữa.

ENVIRONMENTAL IMPAIRMENT LIABILITY

Trách nhiệm huỷ hoại  môi trường

Những hành động bất cẩn và/hoặc sai sót của các cá nhân hoặc tổ chức gây ra thiệt hại cho môi trường. Ví dụ, ngày nay có rất nhiều vụ kiện các nhà sản xuất làm ô nhiễm môi trường. Rủi ro ô nhiễm là một rủi ro bị loại trừ không được bảo hiểm trong đa số các đơn bảo hiểm trách nhiệm; tuy nhiên, trong một số trường hợp, có thể được bảo hiểm theo các đơn bảo hiểm trách nhiệm huỷ hoại môi trường (Environmental Impairment Liability, EIL)

ENVIRONMENTAL IMPAIRMENT LIABILITY (EIL) INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm huỷ hoại môi trường

Bảo hiểm trách nhiệm của cá nhân và tổ chức trong trường hợp các hành động bất cẩn và/hoặc sai sót của cá nhân và tổ chức đó phát sinh kiện tụng về trách nhiệm huỷ hoại môi trường.

EQUIPMENT DEALERS INSURANCE

Bảo hiểm người kinh doanh thiết bị

Bảo hiểm mọi rủi ro của những máy móc như máy bó lúa, máy gặt, máy cày, máy kéo, các dụng cụ khí nén và máy nén khí, xe ủi, và máy cạp đường. Loại hình bảo hiểm này cũng không bảo hiểm các rủi ro hao mòn tự nhiên, tổn thất do chậm trễ, mất thị trường, tổn thất về hậu quả như mất thu nhập do thiệt hại của thiết bị và hư hỏng cơ khí. Các tài sản loại trừ không được bảo hiểm bao gồm máy bay, tàu thuỷ, xe cơ giới, và các tài sản được bán trên cơ sở hợp đồng trả góp sau khi những tài sản đó không còn thuộc sự quản lý, giám sát và kiểm soát của người kinh doanh được bảo hiểm.

EQUIPMENT FLOATERS INSURANCE

Đơn bảo hiểm các thiết bị lưu động

Loại bảo hiểm các tài sản được di chuyển từ nơi này đến nơi khác đối với các rủi ro cháy, sét đánh, nổ, gió bão, động đất, sập cầu, lũ lụt, đâm va theo một trong các hình thức sau: bảo hiểm thiết bị nông nghiệp; bảo hiểm thiết bị di động của nhà thầu; bảo hiểm vật  nuôi; bảo hiểm các thiết bị của thầy thuốc và nhà phẫu thuật.

Equities

Các cổ phiếu thường

Đại diện cho các quyền sở hữu như các chứng khoán.

EQUITY

Sự công bằng

Sự công bằng (là một mục đích của định giá bảo hiểm). Tỷ lệ phí bảo hiểm được xác định theo dự tính tổn thất trong mỗi loại nhóm người tham gia bảo hiểm. Giả thuyết là tất cả những người được bảo hiểm có cùng những đặc điểm sẽ có xác suất rủi ro như nhau và phải được đưa vào cùng một cách phân loại bảo hiểm. Ví dụ, trong bảo hiểm nhân thọ, các cá nhân có tiền sử sức khoẻ tốt, tiền sử sức khoẻ gia đình tốt, nghề nghiệp không có những yếu tố rủi ro đặc biệt, và người có  nhân cách tốt, sẽ được phân loại thuộc nhóm rủi ro tiêu chuẩn và theo đó họ sẽ trả mức phí bảo hiểm tiêu chuẩn.

EQUITY AMONG POLICYOWNERS

Công bằng giữa những người tham gia bảo hiểm

Việc phân nhóm những người yêu cầu bảo hiểm nhân thọ theo tỷ lệ tử vong dự tính, để xét nhận bảo hiểm sao cho sự chênh lệch về sức khoẻ giữa người yêu cầu bảo hiểm có sức khoẻ tốt nhất và người yếu nhất không ảnh hưởng quá lớn đến đường phân bố xác suất.

EQUITY ANNUITIES  Xem VARIABLE DOLLAR ANNUITY.

EQUITY , POLICYOWNERS  Xem POLICYOWNERS EQUITY.

EQUITY SPLIT DOLLAR LIFE INSURANCE  Xem SPLIT DOLLAR LIFE INSURANCE.

ERGONOMICS

Khoa học về lao động

Công cụ kiểm soát, quản lý rủi ro được sử dụng để giảm đến mức tối thiểu tai nạn và thương tổn đối với cán bộ nhân viên do môi trường làm việc không an toàn. Ví dụ, các tổn thất về rối loạn thần kinh tích tụ tiềm ẩn có thể sẽ giảm xuống, khi sử dụng các thiết bị văn phòng có khả năng giảm sự căng thẳng về thể xác và tinh thần do những cử động lặp đi lặp lại như việc đọc màn hình máy vi tính liên tục.

ERISA  Xem EMPLOYEE RETIREMENT INCOME SECURITY ACT OF 1974 (ERISA)

Erroneous Declaration

Khai báo sai

Trường hợp khai báo sai hay thiếu sót theo hợp đồng bảo hiểm bao hay đơn bảo hiểm mở sẵn có thể sửa lại, dù là sau khi xảy ra tổn thất hay sau khi hàng đã đến, với điều kiện là sai sót đó không mang tính chất cố ý.

ERRORS AND OMISSIONS LIABILITY INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm đối với nhầm lẫn và sai sót

Thông thường các đơn bảo hiểm này phục vụ cho nhiều ngành nghề đòi hỏi sự bảo vệ chống lại những hành động bất cẩn và/hoặc sai sót dẫn đến thương tổn về thân thể, thương tổn cá nhân, và/hoặc trách nhiệm đối với thiệt hại tài sản của khách hàng. Ví dụ, các đại lý bảo hiểm thường bị khiếu nại do họ đã tư vấn khách hàng mua bảo hiểm không đầy đủ hoặc không phù hợp, dẫn đến việc khách hàng không được bồi thường. Nếu thua kiện, đại lý sẽ phải bồi thường khiếu nại của khách hàng không được bảo hiểm đầy đủ này.

Escalation Clause

Điều khoản trượt giá

Một điều khoản trong hợp đồng đóng tàu cho phép tăng giá đã thoả thuận theo hợp đồng khi có lạm phát và chi phí tăng.

ESTATE

Tài sản cá nhân 

Tổng số tài sản thuộc sở hữu của một cá nhân.

ESTATE PLANNING

Lập kế hoạch tài sản cá nhân

Cách thức tích luỹ, bảo quản, và phân phối tài sản của cá nhân. Về thực chất, việc lập kế hoạch tài sản tập trung vào việc nâng cao giá trị của một tài sản và việc bảo quản tài sản này. Khi người sở hữu tài sản chết, những người lập kế hoạch tài sản có nhiệm vụ chuyển tài sản cho người thừa kế, sao cho có thể giảm đến mức tối thiểu thuế và các chi phí phải trả khác. Tuỳ thuộc vào giá trị và tính chất của tài sản, người ta có thể thuê một hoặc nhiều chuyên gia sau đây: luật sư, kế toán, đại lý bảo hiểm nhân thọ, nhân viên ngân hàng, hoặc một người lập kế hoạch tài chính hay tài sản có bằng cấp.

ESTATE PLANNING, DEATH PLANNING Xem ESTATE PLANNING; ESTATE PLANNING DISTRIBUTION.

ESTATE PLANNING DISTRIBUTION

Kế hoạch phân phối tài sản cá nhân 

Kế hoạch liên quan đến việc phân phối tài sản của người sở hữu khi còn sống,  và phân phối tài sản sau khi chủ sở hữu chết. Phân phối khi còn sống  có thể theo hình thức quà tặng, việc ban tặng có giới hạn một quyền lợi về tài sản, hoặc một quà tặng bằng tín thác. Việc phân phối khi người sở hữu chết có thể được thực hiện qua di chúc hoặc, nếu không có di chúc, sẽ được thực hiện theo luật pháp. Những thuật ngữ thông thường sử dụng ở đây bao gồm :

Người thụ hưởng tín thác tài sản (Beneficiary of Trust) là người nhận các quyền lợi của tín thác tài sản.

Tài sản sống (Life Estate) là tài sản mà có thể được sử dụng theo bất cứ cách thức nào làm hài lòng người được tặng khi họ đang sống. Khi người được tặng chết, tài sản sẽ chuyển trở lại cho người tặng hoặc đưa vào phần tài sản của người tặng.

Tín thác sống (Living Trust) là tài sản do các cá nhân còn sống phân chia.

Tín thác cá nhân (Personal Trust) là một trong số các loại tín thác mà người chủ sở hữu tài sản giao cho  người  khác để bảo vệ, gìn giữ và sử dụng vì lợi ích của người thứ ba khác.

Quyền cho thuê mướn (Tenancy) là người được tặng có quyền sử dụng tài sản và hưởng lợi do tài sản đó mang lại trong một khoảng thời gian giới hạn cho đến khi tài sản đó được chuyển trả về cho chủ sở hữu của chúng.

Tín thác theo di chúc (Testamentary Trust) là tài sản được chuyển nhượng khi người uỷ thác bị chết, người uỷ thác trước đây đã miêu tả những tài sản gì được ký thác, tài sản đó được quản lý như thế nào, và ai sẽ là người được uỷ thác (thụ thác). Người uỷ thác có thể thay đổi các điều kiện của sự uỷ thác di sản bằng một di chúc. Khi người uỷ thác bị chết, sự uỷ thác theo di chúc sẽ không thể huỷ ngang.

Người thụ thác (Trustee) là người được người uỷ thác chuyển giao tài sản. Người được uỷ thác có nghĩa vụ bảo vệ, quản lý, và sử dụng tài sản tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện của sự uỷ thác.

Người uỷ thác(Trustor) là người trình bày bằng văn bản những suy nghĩ của mình liên quan tới các điều khoản của sự uỷ thác và quá trình chuyển giao tài sản cho người được uỷ thác.

ESTATE PLANNING, LIFE PLANNING  Xem ESTATE PLANNING; ESTATEPLANNING DISTRIBUTION.

ESTATE SHRINKAGE

Hao hụt tài sản cá nhân

Sự sút giảm giá trị tài sản, khi người sở hữu tài sản chết, bởi vì các chi phí liên quan đến tử vong bao gồm các loại thuế về tài sản, các chi phí quản lý tài sản, chi phí mai táng, và các khoản nợ chưa trả. Thông qua việc lập kế hoạch tài sản chính xác, có thể giảm đến mức tối thiểu hao hụt tài sản này.

Estimated cost of Repairs

Chi phí sửa chữa ước tính

Để xác định tổn thất toàn bộ ước tính của tàu, điều cần thiết là phải ước tính chi phí sửa chữa, để so sánh với giá trị nguyên vẹn của tàu khi về tới bến. Khi ước tính, điều quan trọng là chi phí sửa chữa phải hợp lý và nếu có thiệt hại thuộc tổn thất chung, các khoản đóng góp của các quyền lợi khác cũng được tính vào chi phí sửa chữa ước tính. Hơn nữa, cũng phải tính thêm cả chi phí cứu hộ và các khoản đóng góp  tổn thất chung của tàu. Khi xác định chi phí sửa chữa ước tính nhằm tính toán tổn thất chung, phải tính khấu trừ mới thay cũ (người thứ ba) theo các quy tắc áp dụng cho việc phân bổ tổn thất.

ESTIMATED PREMIUM

Phí bảo hiểm ước tính 

Phương pháp thanh toán phí bảo hiểm, theo đó số phí bảo hiểm tạm thời sẽ được tính dựa vào số liệu thống kê tổn thất dự tính. Cuối năm phí bảo hiểm này được điều chỉnh để phù hợp với số liệu thống kê tổn thất thực tế. Xem thêm RETROSPECTIVE RATING.

ESTOPPEL

Quy tắc của luật tuyên bố không chấp nhận một lời khai trở lại

Sự ngăn cấm bên thứ nhất phủ nhận giá trị của một lời khai mà bên thứ hai đã tin hoặc lưu tâm đến, vì thế ngăn ngừa bên thứ nhất phủ nhận giá trị của lời khai đó. Ví dụ, những hành động lừa dối của một đại lý của công ty bảo hiểm dẫn đến tình trạng người được bảo hiểm không  phải thực hiện theo các quy định của hợp đồng.

EVIDENCE  CLAUSE

Điều khoản về cung cấp bằng chứng bảo hiểm

Điều khoản yêu cầu  người được bảo hiểm hợp tác với công ty bảo hiểm bằng việc cung cấp mọi bằng chứng cần thiết để giải quyết khiếu nại. Công ty bảo hiểm có thể gặp khó khăn khi giải quyết khiếu nại, nếu không thẩm tra và lập hồ sơ bằng chứng.

EVIDENCE OF INSURABILITY

Bằng chứng về khả năng có thể bảo hiểm 

Hồ sơ sức khoẻ của người yêu cầu bảo hiểm. Thông thường, hồ sơ này dưới dạng một giấy kiểm tra y tế. Các chương trình bảo hiểm theo nhóm (nhân thọ, sức khoẻ, thương tật) có quy định người yêu cầu bảo hiểm phải cung cấp bằng chứng  này trong thời hạn 30 ngày. Xem thêm ELIGIBILITY PERIOD.

EXAMINATION  Xem CONVENTION EXAMINATION ; MEDICAL EXAMINATION

EXAMINED BUSINESS

Đơn bảo hiểm đã kiểm tra y tế

Đơn bảo hiểm nhân thọ hay bảo hiểm sức khoẻ của một người yêu cầu bảo hiểm đã qua kiểm tra y tế và ký giấy yêu cầu bảo hiểm, nhưng chưa đóng phí bảo hiểm.

EXAMINER

Trong bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻ : là bác sĩ do một công ty bảo hiểm chỉ định để kiểm tra sức khoẻ của người yêu cầu bảo hiểm. Xem thêm EXAMINED BUSINESS

Trong luật : là thanh tra viên- người đại diện của cơ quan quản lý bảo hiểm thực hiện việc kiểm toán các hồ sơ của công ty bảo hiểm. Xem thêm CONVENTION EXAMINATION.

EXCEPTED PERIOD  Xem ELIMINATION PERIOD; PROBATIONARY PERIOD.

EXCEPTION  Xem EXCLUSIONS; EXCLUSIONS, BUSINESS LIABILITY INSURANCE; EXCLUSION FROM MEDICAL BENEFITS EXEMTION; EXCLUSIONS, HOMEOWNERS INSURANCE; EXCLUSIONS, PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE.

EXCESS INSURANCE

Bảo hiểm phần vượt mức

Loại bảo hiểm tài sản, trách nhiệm hoặc sức khoẻ vượt quá số tiền bảo hiểm của đơn bảo hiểm chính gốc. Ví dụ, số tiền bảo hiểm chính gốc là 100.000USD và phần bảo hiểm vượt mức là 1 triệu USD. Phần bảo hiểm vượt mức này sẽ bồi thường các tổn thất từ 100.000USD tới 1 triệu USD. 

EXCESS INTEREST

Lãi suất vượt mức

Số tiền ghi có vào giá trị giải ước trong đơn bảo hiểm nhân thọ của người được bảo hiểm cao hơn lãi suất tối thiểu được đảm bảo. Số tiền thanh toán này rất quan trọng đối với người tham gia bảo hiểm, vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới giá trị giải ước. 

EXCESS INTEREST WHOLE LIFE INSURANCE

Bảo hiểm nhân thọ trọn đời theo hình thức lãi suất vượt mức

Một loại hình bảo hiểm trong đó người ta giả định rằng lãi suất được hưởng sẽ cao hơn lãi suất được đảm bảo. Số lãi vượt trội sẽ được ghi có cho người tham gia bảo hiểm theo những cách thức sau :

1. Trong công ty bảo hiểm tương hỗ - được thanh toán cho người tham gia bảo hiểm qua hình thức lãi chia theo đơn bảo hiểm.

2. Trong công ty cổ phần - được thanh toán cho người tham gia bảo hiểm bằng giá trị giải ước hoặc đối trừ phí bảo hiểm sẽ phải đóng trong tương lai. Xem thêm CURRENT ASSUMPTION WHOLE LIFE INSURANCE

EXCESS LIMIT

Giới hạn vượt mức

Trong đơn bảo hiểm trách nhiệm, giới hạn vượt quá số tiền bảo hiểm tối thiểu của đơn bảo hiểm theo các quy định hạn chế của công ty hoặc luật pháp. Xem thêm EXCESS INSURANCE

EXCESS LOSS COVER   Xem EXCESS OF LOSS REINSURANCE

EXCESS (NONPROPORTIONAL) REINSURANCE   Xem EXCESS OF LOSS REINSURANCE.

EXCESS OF LOSS REINSURANCE

Tái bảo hiểm vượt mức bồi thường

Theo phương pháp này công ty bảo hiểm thanh toán số tiền của mỗi vụ khiếu nại cho mỗi rủi ro tới một mức giới hạn được xác định trước và công ty nhận tái bảo hiểm thanh toán số tiền khiếu nại trên giới hạn đó tới một số tiền cụ thể. Ví dụ, giả sử  một công ty bảo hiểm cấp các đơn bảo hiểm trách nhiệm xe cơ giới với số tiền bảo hiểm 150.000USD/mỗi rủi ro  và giữ lại 50.000USD đầu tiên/mỗi rủi ro. Công ty bảo hiểm mua tái bảo hiểm vượt mức bồi thường 100.000USD vượt quá 50.000USD cho mỗi rủi ro. Công ty bảo hiểm thanh toán 50.000USD đầu tiên của mọi tổn thất, và công ty nhận tái bảo hiểm sẽ bồi thường bất kỳ số tiền nào vượt quá số tiền tối đa 100.000USD.

EXCESS OF TIME REINSURANCE

Tái bảo hiểm thời hạn vượt mức

Thuật ngữ dùng trong việc tái bảo hiểm các đơn bảo hiểm mất thu nhập do thương tật trong đó, sau khi hết giai đoạn gia hạn (bổ sung cho giai đoạn loại trừ có trong đơn bảo hiểm mất thu nhập do thương tật), Người nhận tái bảo hiểm thường bồi hoàn cho công ty nhượng tái bảo hiểm khoảng 70% đến 80% số tiền thu nhập hàng tháng do tàn tật mà công ty nhượng tái bảo hiểm phải thanh toán cho người chủ hợp đồng bảo hiểm.

EXCESS PER RISK REINSURANCE  Xem EXCESS  OF LOSS REINSURANCE

EXCESS POLICY

Đơn bảo hiểm phần trách nhiệm vượt mức

Đơn bảo hiểm chỉ thanh toán các quyền lợi khi bảo hiểm theo các đơn bảo hiểm có thể được áp dụng khác đã thanh toán hết trách nhiệm bảo hiểm. Ví dụ, đơn bảo hiểm trách nhiệm cá nhân bao chắn sẽ thanh toán sau khi các giới hạn trách nhiệm trong đơn bảo hiểm chủ sở hữu nhà đã bị vượt quá.

EXCESS - SURPLUS LINES  Xem SURPLUS LINES ( EXCESS- SURPLUS LINES ).

EXCHANGE  Xem NEW YORK INSURANCE EXCHANGE.

EXCLUDED PERIL  Xem EXCLUSIONS; EXCLUSIONS, BUSINESS LIABILITY INSURANCE; EXCLUSIONS FROM MEDICAL BENEFITS EXEMPTION; EXCLUSIONS, HOMEOWNERS INSURANCE; EXCLUSUIONS, MEDICAL BENEFITS; EXCLUSIONS, PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE.

EXCLUDED PERIOD  Xem  PROBATIONARY PERIOD.

EXCLUDED PROPERTY Xem EXCLUSIONS, BUSINESS LIABILITY INSURANCE; EXCLUSIONS, PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE.

EXCLUSION RATIO  Xem TAX DEFERRED ANNUITY.

EXCLUSION RIDER

Điều khoản riêng về loại trừ

Điều khoản riêng kèm theo đơn bảo hiểm để loại trừ bảo hiểm đối với một số rủi ro nhất định.

EXCLUSIONS

Các điểm loại trừ

Điều khoản trong đơn bảo hiểm chỉ rõ các  rủi ro nào không được bảo hiểm. Ví dụ, các điểm loại trừ chung là: những hiểm hoạ rất nghiêm trọng về bản chất đến mức  không thể bảo hiểm được, như chiến tranh; hao mòn tự nhiên, vì hao mòn tự nhiên là việc chắc chắn sẽ xảy ra trong quá trình sử dụng; tài sản đã được bảo hiểm bằng bảo hiểm khác, để người được bảo hiểm không thể trục lợi do bảo hiểm trùng; trách nhiệm phát sinh từ các hợp đồng; và trách nhiệm phát sinh từ luật bồi thường cho người lao động. Các loại trừ cũng được liệt kê trong đơn bảo hiểm nồi hơi và máy móc, đơn bảo hiểm các phương tiện cơ giới dùng trong kinh doanh, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh, bảo hiểm chủ sở hữu nhà. Bảo hiểm trách nhiệm, và bảo hiểm nhiều rủi ro đặc biệt (Special multiperil Insurance - SMP)

EXCLUSIONS, BUSINESS LIABILITY INSURANCE

Các điểm loại trừ trong bảo hiểm trách nhiệm của doanh nghiệp 

Điều khoản được sử dụng nhằm tránh bảo hiểm trùng trong các đơn bảo hiểm khác ; nhằm loại trừ bảo hiểm các tài sản dưới sự quản lý, giám sát và kiểm soát của một doanh nghiệp được bảo hiểm; cũng như để loại trừ trách nhiệm phát sinh từ các nghĩa vụ theo hợp đồng giữa doanh nghiệp được bảo hiểm và một bên khác; trách nhiệm liên quan đến việc thu hồi các sản phẩm của doanh nghiệp được bảo hiểm; trách nhiệm liên quan đến rủi ro gây ô nhiễm và nhiễm bẩn của doanh nghiệp được bảo hiểm; và trách nhiệm có thể phát sinh nếu doanh nghiệp được bảo hiểm bị phát hiện vi phạm các qui định về chất có cồn của nhà nước.

EXCLUSIONS FROM MEDICAL BENEFITS EXEMPTION

Các điểm loại trừ từ phần miễn trừ các quyền lợi y tế

Các điểm loại trừ này có trong Phần các loại trừ đối với Mọi quyền lợi y tế trong nhiều đơn bảo hiểm sức khoẻ bao gồm :

1. Những biến chứng phát sinh từ việc tự ý phá thai không theo phương pháp điều trị y tế.

2. Phẫu thuật thẩm mỹ cần thiết để chữa trị khẩn cấp những bệnh tật, tai nạn hay thương tổn không có liên quan đến nghề nghiệp

3. Giầy, đệm, khung... chỉnh hình được thiết kế đặc biệt

4. Phương pháp điều trị giúp phục hồi khả năng nói theo yêu cầu của bác sĩ, để khôi phục lại một phần hay toàn bộ khả năng nói do đột quỵ, ung thư, viêm họng do phóng xạ, hoặc liệt não.

5. Các công việc phục vụ, chu cấp, hay điều trị liên quan đến chứng béo phì nội sinh hay béo phì do các nguyên nhân từ bên ngoài, do bác sĩ chứng nhận là có liên quan đến sự rối loạn chức năng cơ thể nghiêm trọng hoặc đe doạ đến tính mạng.

EXCLUSIONS FROM MEDICAL BENEFITS GROUP HEALTH INSURANCE Xem EXCLUSIONS, MEDICAL BENEFITS; EXCLUSIONS FROM MEDICAL BENEFITS EXEMPTION.

EXCLUSIONS, HOMEOWNERS INSURANCE

Các điểm loại trừ  trong bảo hiểm chủ sở hữu nhà

Điều khoản loại trừ bảo hiểm theo mẫu đơn số 3 thiệt hại do lũ lụt, loại trừ trường hợp lũ lụt gây ra cháy, nổ, hoặc trộm cắp; động đất, loại trừ trường hợp động đất gây ra cháy,nổ, trộm cắp, hay vỡ kính; chiến tranh, hiểm hoạ hạt nhân, hao mòn tự nhiên; phá hoại ngầm và hành động có dụng ý xấu, hoặc vỡ kính nếu nhà để trống không sử dụng trong hơn 30 ngày liên tục trước ngày xảy ra tổn thất.

EXCLUSIONS, MEDICAL BENEFITS

Các điểm loại trừ, những quyền lợi  y tế

Các điểm loại trừ liệt kê trong các chương trình bảo hiểm sức khoẻ theo nhóm bao gồm: các quyền lợi theo đơn bảo hiểm bồi thường cho người lao động; một số chi phí nha khoa; dưỡng bệnh hay điều trị bằng cách an dưỡng; các chi phí y tế của người được bảo hiểm hoặc những người phụ thuộc vào họ cũng được bảo hiểm do phạm trọng tội hoặc các hành vi phạm pháp khác; phẫu thuật thẩm mỹ, trừ khi phải thực hiện khẩn cấp vì bệnh tật, ốm đau, tai nạn không liên quan đến nghề nghiệp, hoặc dị tật bẩm sinh ở một đứa trẻ sơ sinh; các chi phí phát sinh của một thành viên thuộc Tổ chức chăm sóc sức khoẻ (Health maintenance Organization, HMO) hoặc một chương trình y tế trả trước nào khác; những chi phí liên quan đến những thương tổn tự gây ra hoặc do tự tử; những khoản thanh toán không hợp lý đối với những dịch vụ y tế và cung cấp thuốc men; những tiện nghi như điện thoại và vô tuyến.

EXCLUSIONS, PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE

Các điểm loại trừ, bảo hiểm tài sản và trách nhiệm

Không nhận bảo hiểm cho một số hiểm hoạ (như chiến tranh, lũ lụt); nguy cơ (lưu giữ chất nổ trong nhà, vì thế tăng khả năng tổn thất); tài sản (như thú nuôi trong nhà); và các địa điểm. Những nguy cơ này bị loại trừ vì về bản chất chúng không thể bảo hiểm được do tần suất tổn thất và mức độ nghiêm trọng của tổn thất không thể dự tính một cách chính xác, tỷ lệ phí bảo hiểm phải tính sẽ quá cao. Trong một số trường hợp, các rủi ro này có thể được bảo hiểm theo những đơn bảo hiểm khác.

EXCLUSIVE AGENCY SYSTEM  Xem CAPTIVE AGENT.

EXCULPATORY PROVISION

Điều khoản bào chữa và miễn trách nhiệm

Điều khoản trong các hợp đồng pháp lý miễn trách nhiệm cho một bên nào đó của hợp đồng đối với các hành động bất cẩn và/hoặc những sai sót không cố ý.

Excuses for Delay

Miễn lỗi về sự chậm trễ

Sự chậm trễ trong việc thực hiện chuyến hành trình được miễn lỗi như trường hợp tàu chạy chệch hướng.  Xem  Excuses for Deviation.

Excuses for Deviation

Miễn lỗi về chệch đường

Những miễn lỗi này được ghi rõ trong điều 49 Luật bảo hiểm hàng hải 1906, quy định rằng việc chệch đường hay chậm trễ trong khi thực hiện chuyến hành trình đã dự định trong đơn bảo hiểm sẽ được miễn lỗi trong các trường hợp sau đây :

(1) Khi đơn bảo hiểm cho phép

(2) Nằm ngoài sự kiểm soát của chủ tàu và thuyền trưởng.

(3) Khi cần thực hiện một cam kết.

(4). Khi cần thiết cho sự an toàn của tàu hay đối tượng được bảo hiểm.

(5). Để cứu sinh mạng hay trợ giúp một tàu lâm nạn khi tính mạng con người bị đe doạ.

(6). Khi cần cấp cứu y tế hoặc phẫu thuật cho người trên tàu.

(7). Do hành vi phạm pháp của thuyền viên nếu là hiểm họa được bảo hiểm. Tàu phải tiếp tục hành trình ngay khi quy định về miễn lỗi hết hiệu lực.

EXECUTOR

Người thực hiện di chúc

Người được uỷ thác được ghi tên trong di chúc để giải quyết di sản của một người đã chết. Người thực hiện di chúc phải hành động thận trọng và hợp lý để bảo vệ những tài sản nằm trong sự quản lý, giám sát và kiểm soát của mình. Có một vài loại bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm cho người thi hành di chúc. Xem thêm FIDELITY BOND

EXECUTRIX  Xem  EXECUTOR

EXEMPLARY DAMAGES Xem LIABILITY, CIVIL DAMAGES AWARDED.

EXEMPTION

Miễn thuế

Loại tài sản không được tính vào di sản và được miễn thuế vì được dùng  làm quà tặng. 

EX GRATIA  PAYMENT

Bồi thường chiếu cố (bồi thường thiện chí)

Bồi thường chiếu cố của công ty bảo hiểm cho  người được bảo hiểm, mặc dù công ty bảo hiểm không có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường. Công ty thực hiện việc bồi thường này chỉ vì mục đích thiện chí.

 EXHIBITION INSURANCE

Bảo hiểm triển lãm

Bảo hiểm mọi rủi ro cho người tham gia triển lãm có sản phẩm đang trưng bày tại triển lãm bị thiệt hại hay phá huỷ vì một rủi ro không thuộc những điểm loại trừ trong đơn bảo hiểm.

EXPECTATION OF LIFE  Xem LIFE EXPECTANCY.

EXPECTATION OF LOSS  Xem EXPECTED LOSS

EXPECTED EXPENSE RATIO

Tỷ lệ chi phí dự  tính

Mối quan hệ giữa các chi phí phát sinh liên quan đến bảo hiểm (không bao gồm tiền bồi thường) và phí bảo hiểm phát sinh dự tính. Xem thêm EXPENSE RATIO; MANUAL RATE; RATE MAKING.

EXPECTED EXPENSES

Các chi phí dự  tính

Các chi phí liên quan đến bảo hiểm dự tính, không bao gồm các chi phí liên quan đến khiếu nại.

EXPECTED LOSS

Tổn thất dự tính

Xác suất tổn thất làm cơ sở cho việc tính tỷ lệ phí bảo hiểm cơ bản.

EXPECTED LOSS RATIO

Tỷ lệ tổn thất dự  tính

Tỷ lệ phí bảo hiểm được phân bổ để chi trả các tổn thất ( bằng 1.00 trừ tỷ lệ chi phí).

EXPECTED MORBIDITY

Số liệu thống kê bệnh tật dự tính

Số liệu thống kê dự tính về bệnh tật hoặc thương tổn. Xác suất của những sự cố này được thể hiện trong bảng thống kê tỷ lệ bệnh tật, bảng này rất quan trọng trong việc xác định phí bảo hiểm cho các đơn bảo hiểm sức khoẻ.

EXPECTED MORTALITY

Số liệu thống kê tử vong dự tính

Dự kiến về tử vong. Xác suất xảy ra tử vong được thể hiện trong bảng thống kê tử vong, bảng này rất quan trọng trong việc xác định phí bảo hiểm của các đơn bảo hiểm nhân thọ.

EXPECTED VALUE

Giá trị dự tính

Số tiền sẽ được nhận của người được bảo hiểm trong trường hợp xảy ra tổn thất được bảo hiểm nào đó.

EXPEDITING EXPENSES

Chi phí thúc đẩy khôi phục (hoạt động) 

Công ty bảo hiểm bồi thường cho doanh nghiệp bị phá huỷ hay thiệt hại,  giúp doanh nghiệp đó có thể  nhanh chóng trở lại hoạt động kinh doanh bình thường. Ví dụ, nếu bếp của một nhà hàng bị thiệt hại do cháy, công ty bảo hiểm có thể thanh toán lương làm ngoài giờ, để tạo điều kiện cho nhà hàng trở lại hoạt động bình thường càng sớm càng tốt.

EXPENSE

Chi phí kinh doanh

Chi phí tiến hành kinh doanh không bao gồm tổn thất dự tính thuần tuý. Xem thêm EXPENSE LOADING

EXPENSE ALLOWANCE

Phụ cấp chi phí

Khoản tiền phụ thêm ngoài phần hoa hồng trả cho đại lý bảo hiểm. ở mỗi công ty, phụ cấp chi phí khác nhau, tuỳ thuộc vào số lượng dịch vụ mà các đại lý đem lại  cho công ty đó và nhu cầu thu hút các dịch vụ tương lai của công ty.

EXPENSE CONSTANT

Hằng số chi phí

Số tiền đồng loạt được cộng thêm vào phí thuần đối với một rủi ro được bảo hiểm, nhỏ hơn rủi ro áp dụng tỷ lệ phí bảo hiểm thấp nhất theo kinh nghiệm. Số tiền này nhằm tạo ra một lượng phí bổ sung đầy đủ để trang trải các chi phí cấp và theo dõi quản lý đơn bảo hiểm đối với loại rủi ro không áp dụng tỷ lệ phí bảo hiểm theo kinh nghiệm.

EXPENSE LIABILITIES

Phần nợ  chi phí

Các khoản chi phí và thuế thuộc phần công ty bảo hiểm phải trả để tiến hành hoạt động kinh doanh bình thường của mình trước ngày phải làm báo cáo năm

EXPENSE LOADING

Phụ phí

Số tiền được cộng thêm vào phí cơ bản (tính căn cứ vào dự tính tổn thất) để trang trải các chi phí của công ty bảo hiểm. Những chi phí này bao gồm hoa hồng đại lý, các khoản thuế tính theo số phí bảo hiểm đã thu, các chi phí quản lý đơn bảo hiểm ghi trên sổ sách, các chi phí hỗ trợ tiếp thị và các chi phí bất thường khác. Để có tính cạnh tranh, các sản phẩm dựa trên cơ sở giả định hiện tại phải chú trọng việc  giảm phần phụ phí. Những công ty bán những sản phẩm này cần có những nỗ lực đặc biệt để kiểm soát các chi phí.

EXPENSE RATIO

Tỷ lệ chi phí

Tỷ lệ phí bảo hiểm chi trả các chi phí của công ty bảo hiểm, không tính số tiền bồi thường của công ty bảo hiểm.

Tỷ lệ này rất quan trọng đối với công ty bảo hiểm, vì nó phản ánh tỷ lệ phần trăm doanh thu phí bảo hiểm giành ra để bù đắp các chi phí; có nghĩa là, công ty phải chi ra bao nhiêu tiền để thu được số phí đó, một yếu tố then chốt trong thị trường đầy tính chất cạnh tranh hiện nay.

EXPENSE REIMBURSEMENT ALLOWANCE  Xem EXPENSE ALLOWANCE.

EXPENSE RESERVE

Dự phòng chi phí

Trách nhiệm của công ty bảo hiểm đối với các khoản phải chi đã phát sinh nhưng chưa thanh toán. Xem thêm INCURRED BUT NOT REPORTED LOSSES (IBNR)

Expenses at port of refuge

Chi phí tại cảng lánh nạn.

Cần phải xác định chi phí này để tính toán tổn thất chung. Chi phí tại cảng lánh nạn được phép tính vào tổn thất  chung thay đổi phụ thuộc vào việc tính toán tổn thất chung theo Luật Anh hay Quy tắc York - Antwerp và phụ thuộc  lý do cảng lánh nạn sau khi xảy ra thiệt hại do tai nạn hay hy sinh tổn thất chung. Dù theo Luật Anh hay Quy tắc York - Antwerp, nếu tàu vào cảng lánh nạn sau khi có hành động hy sinh tổn thất chung, tất cả các chi phí đến cảng, chi phí vào cảng, cảng phí, chi phí dỡ hàng, chi phí lưu kho, chi phí bốc lại hàng lên tàu, chi phí xuất cảng và chi phí trở lại nơi có hành động tổn thất chung, đều được chấp nhận là tổn thất chung. Các chi phí được chấp nhận theo Quy tắc York - Antwerp cũng tương tự như vậy, nếu tàu vào cảng lánh nạn sau khi xảy ra thiệt hại vì tai nạn. Tuy nhiên, cũng trong trường hợp đó, luật Anh không chấp nhận tất cả các chi phí nói trên, chỉ chấp nhận các chi phí cho đến khi tàu được an toàn và dỡ hàng xuống khi tàu vào cảng lánh nạn sau khi xảy ra thiệt hại do tai nạn.

Expenses of Removal

Chi phí di chuyển.

Khi một tàu được di chuyển đến một cảng khác để sửa chữa theo chỉ thị của Người bảo hiểm, Người bảo hiểm phải chịu chi phí di chuyển đó. Người bảo hiểm được hưởng mọi khoản chi phí tiết kiệm được như cước phí thu được hay bất kỳ khoản tiền nào khác. Chi phí này bao gồm nhiên liệu, tiền lương của thuỷ thủ và lương thực dự trữ trong chuyến di chuyển. Nếu lương thực hay nhiên liệu được dùng để thực hiện việc sửa chữa thuộc trách nhiệm của Người bảo hiểm thì được tính là một phần của chi phí sửa chữa và sẽ được Người bảo hiểm hoàn trả.

EXPENSES OF REPLACEMENT  Xem VALUABLE PAPERS (RECORDS ) INSURANCE.

EXPENSES PAID

Các chi phí đã thanh toán 

Các khoản tiền do công ty bảo hiểm thanh toán liên quan đến các chi phí thông thường để tiến hành kinh doanh, ngoài các chi phí khiếu nại bồi thường.

EXPERIENCE

Số liệu tổn thất theo kinh nghiệm

Số liệu tổn thất, mặc dù có hay không được bảo hiểm. Số liệu này được sử dụng để ước đoán các tổn thất có thể xảy ra trong tương lai và sử dụng trong việc tính phí bảo hiểm, dựa vào sự dự tính các tổn thất được bảo hiểm.

EXPERIENCE ACCOUNT

Số liệu tổn thất theo kinh nghiệm của cá nhân  

Số liệu thống kê tổn thất của một người được bảo hiểm.

EXPERIENCED MORBIDITY

Tỷ lệ bệnh tật theo kinh nghiệm

Số liệu thống kê  bệnh tật thực tế của một nhóm được bảo hiểm để so sánh với tỷ lệ bệnh tật dự  tính của nhóm đó.

EXPERIENCED MORTALITY

Tỷ lệ tử vong theo kinh nghiệm

Ghi chép tình hình tử vong thực tế của một nhóm được bảo hiểm để so sánh với tỷ lệ tử vong dự kiến của nhóm đó.

EXPERIENCE MODIFICATION

Điều chỉnh phí bảo hiểm theo kinh nghiệm 

Việc điều chỉnh phí bảo hiểm trên cơ sở áp dụng các tỷ lệ phí bảo hiểm tính theo kinh nghiệm tổn thất trong quá khứ. Các bảng tính phí bảo hiểm này dưới dạng các bảng tỷ lệ phí hồi tố và bảng tỷ lệ phí dự báo. Theo tỷ lệ phí hồi tố, phí bảo hiểm sẽ được được điều chỉnh lại sau khi xảy ra sự kiện. Có nghĩa là, khi thời hạn bảo hiểm kết thúc, phí bảo hiểm sẽ được điều chỉnh lại để phản ánh đúng số liệu tổn thất thực tế của người được bảo hiểm. Ngược lại, bảng tỷ lệ phí bảo hiểm dự báo, số liệu thống kê tổn thất của người được bảo hiểm (thường  cho khoảng thời gian 3 năm liên tục  trước đó) được sử dụng để xác định phí cho năm bảo hiểm hiện tại.

EXPERIENCE, POLICY YEAR  Xem POLICY YEAR EXPERIENCE.

EXPERIENCE RATING

Phương pháp tính phí bảo hiểm theo kinh nghiệm

Phương pháp thống kê được sử dụng để tính tỷ lệ phí bảo hiểm dựa vào số liệu thống kê theo kinh nghiệm của một nhóm người được bảo hiểm và phương pháp này thường được áp dụng trong bảo hiểm nhóm, đối lập với phương pháp tính phí bảo hiểm theo sổ tay tính phí của công ty bảo hiểm.  Theo phương pháp này, phí bảo hiểm phải đóng sẽ dựa vào số liệu thống kê khiếu nại và chi phí thực tế dự tính cho một nhóm cụ thể. Theo phương pháp tính phí bảo hiểm dự đoán, cơ sở để tính phí bảo hiểm của năm hiện tại là tổn thất của ba năm trước đó. Trên cơ sở phương pháp tính phí bảo hiểm theo kinh nghiệm, tỷ lệ phí bảo hiểm  của một thời gian hiện tại được điều chỉnh vào cuối thời hạn đó, để phản ánh số liệu thống kê tổn thất thực tế. Đến lúc đó, phí bảo hiểm thực tế phải trả có thể được điều chỉnh trên cơ sở tỷ lệ phí bảo hiểm tối thiểu và tối đa đã thoả thuận trước.

EXPERIENCE REFUND

Hoàn trả phí bảo hiểm theo kinh nghiệm

Hoàn lại một tỷ lệ phần trăm phí bảo hiểm mà một doanh nghiệp đã đóng, nếu như số tiền bồi thường tổn thất cho công ty đó thấp hơn số tiền đã được giả định, để tính phí bảo hiểm cơ bản.  Xem thêm EXPERIENCE MODIFICATION

EXPIRATION

Hết hạn

Ngày chấm dứt hiệu lực bảo hiểm theo quy định trong đơn bảo hiểm. Xem thêm EXPIRATION FILE

EXPIRATION CARD  Xem EXPIRATION FILE

EXPIRATION DATE  Xem EXPIRATION 

EXPIRATION FILE

Hồ sơ đơn bảo hiểm hết hạn

Hồ sơ của đại lý cho biết thời điểm các đơn bảo hiểm của khách hàng hết hiệu lực

EXPIRATION NOTICE

Thông báo hết hạn

Thông báo bằng văn bản về ngày hết hạn của đơn bảo hiểm, được gửi cho người được bảo hiểm.

EXPIRY

Thời điểm hết hạn

Thời điểm của một đơn bảo hiểm sinh mạng có thời hạn hết hiệu lực bảo hiểm.

EXPLOSION, COLLAPSE, AND UNDERGROUND EXCLUSION

Điểm loại trừ về Nổ, Sụp đổ và Công trình ngầm

Mối nguy hiểm vốn có phát sinh từ những công việc xây dựng không được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm trách nhiệm chung của doanh nghiệp. Có thể bảo hiểm cho điểm loại trừ này bằng cách đóng thêm phí bảo hiểm thông qua một điều khoản sửa đổi bổ sung đính kèm các  đơn bảo hiểm trách nhiệm chung khác nhau.

EXPLOSION INSURANCE  Xem EXTENDED COVERAGE ENDORSEMENT

EXPORT - IMPORT BANK 

Ngân hàng xuất nhập khẩu

Hình thức hợp danh giữa một cơ quan của Chính phủ Mỹ và Hiệp hội bảo hiểm Tín dụng nước ngoài (gồm 50 công ty bảo hiểm thương mại, kể cả công ty cổ phần và công ty tương hỗ). Tổ chức này bảo đảm rằng các doanh nghiệp sẽ được bồi thường những tổn thất phát sinh từ những tài khoản bán hàng ở thị trường nước ngoài không thu đòi được. Các rủi ro khác có thể được bảo hiểm là chiến tranh, nổi loạn, tịch thu, và/hoặc giảm giá tiền tệ. Loại hình bảo hiểm này khuyến khích các doanh nghiệp Mỹ tiêu thụ những sản phẩm của mình tại thị trường nước ngoài.

EXPOSURE

Khả năng tổn thất

Cách mua bảo hiểm tiết kiệm chi phí  nhất là chỉ yêu cầu bảo hiểm  những tổn thất không lường trước có xác suất tổn thất thấp. Bảo hiểm  một tổn thất có khả năng xảy ra sự cố cao chẳng khác nào trao đổi tiền với công ty baỏ hiểm, vì phí bảo hiểm phải đóng sẽ phản ánh xác suất dự tính của tổn thất. Các phụ phí về chi phí quản lý và lợi nhuận cũng sẽ được công ty bảo hiểm tính thêm vào phí bảo hiểm. Xem thêm SELF INSURANCE

EXPRESS WARRANTY  Xem WARRANTY

EXPROPRIATION INSURANCE

Bảo hiểm rủi ro trưng dụng

Loại hình này bảo hiểm rủi ro trưng dụng ở nước ngoài do Tập đoàn Đầu tư tư nhân nước ngoài (OPIC) cung cấp cho các công ty của Mỹ đầu tư tại một số nước đang phát triển. 

EXTENDED COVERAGE 

Phạm vi bảo hiểm mở rộng

Điều khoản bổ sung được đưa thêm vào đơn bảo hiểm hoặc một điều khoản trong một đơn bảo hiểm các rủi ro khác, ngoài các rủi ro được bảo hiểm theo quy định của đơn bảo hiểm cơ bản.

EXTENDED COVERAGE ENDORSEMENT

Điều khoản sửa đổi bổ sung về phạm vi bảo hiểm mở rộng

Những điều khoản mở rộng phạm vi bảo hiểm theo đơn bảo hiểm cháy tiêu chuẩn. Đơn bảo hiểm tiêu chuẩn chỉ bảo hiểm rủi ro cháy và sét đánh. Điều khoản bổ sung bảo hiểm rủi ro bạo động, bạo động kèm theo đình công, bạo động dân sự, thiệt hại vì khói, thiệt hại máy bay và xe cơ giới, bão gió, mưa đá và nổ.

EXTENDED TERM INSURANCE

Bảo hiểm sinh mạng thời hạn mở rộng

Quyền lựa chọn không bị mất (bị tước đoạt) theo đó có thể sử dụng giá trị giải ước của một đơn bảo hiểm nhân thọ thông thường như là một khoản phí bảo hiểm đóng một lần, để mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sinh mạng có thời hạn bằng số tiền của đơn bảo hiểm gốc. Thời hạn của đơn bảo hiểm sinh mạng có thời hạn phụ thuộc vào (1) giá trị giải ước và (2) tuổi đạt được của người được bảo hiểm.

Extent of Insurer's Liability 

Phạm vi trách nhiệm của Người bảo hiểm

Phạm vi trách nhiệm của Người bảo hiểm được gọi là Hạn mức bồi thường. Nếu có từ hai nhà bảo hiểm chịu trách nhiệm theo một đơn bảo hiểm, mỗi Người bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ của mình.

EXTORTION INSURANCE 

Bảo hiểm rủi ro cưỡng đoạt

Bảo hiểm  những mối đe doạ gây thương tổn cho người được bảo hiểm hoặc gây thiệt hại hoặc phá huỷ tài sản của người được bảo hiểm.

Extra Charges

Chi phí phụ

Chi phí phát sinh để chứng minh về khiếu nại. Các chi phí này chỉ được bồi thường theo đơn bảo hiểm, nếu khiếu nại đó được bồi thường. Các chi phí phụ này có thể được trả theo thoả thuận, thậm trí không có khiếu nại như trong trường hợp chi phí kiểm tra đáy tàu sau khi mắc cạn. Nhưng Người được bảo hiểm không thể đòi bồi thường các chi phí phụ mà không có thỏa thuận này trong đơn bảo hiểm, nếu không có khiếu nại.

EXTRA DIVIDEND

Lãi chia thêm

Lãi chia thêm ngoài lãi chia thông thường trong một đơn bảo hiểm dự phần.

EXTRA EXPENSE INSURANCE

Bảo hiểm chi phí phụ

Loại hình bảo hiểm  những khoản chi phí phát sinh nhằm tiếp tục điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bị tổn thất do rủi ro như cháy. Ví dụ, cần phải mua một chiếc máy phát điện đặc biệt trong trường hợp mất điện kéo dài, để doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động.

Extraordinary Sacrifice (Extraordinary Expenditure)

Hy sinh đặc biệt (Chi phí đặc biệt)

Thuật ngữ này dùng để xác định tổn thất chung, hy sinh hay chi phí thông thường là hành động hay chi phí do thuyền trưởng hay chủ tàu có trách nhiệm phải thực hiện hay thanh toán theo nghĩa vụ chuyên chở hàng hóa và giao hàng hoá theo hợp đồng chuyên chở. Việc sử dụng nhiên liệu dự trữ để chạy thêm động cơ phụ cũng thuộc  loại chi phí này. Hy sinh hay chi phí đặc biệt là hy sinh hay chi phí khác như là hàng hóa hoặc một bộ phận của tàu được đốt cháy để thay cho nhiên liệu hay việc sử dụng tàu kéo để kéo tàu ra khỏi nơi mắc cạn. Nếu tất cả các yếu tố khác của tổn thất chung hội tụ đủ thì hy sinh hay chi phí đặc biệt được chấp nhận trong tổn thất chung.

EXTRA PERCENTAGE TABLES

Biểu tỷ lệ phí bảo hiểm phụ 

Mẫu biểu tỷ lệ phụ phí bảo hiểm chỉ rõ phần phụ thêm vào phí bảo hiểm tiêu chuẩn để phản ánh những tổn thương về thân thể của một người yêu cầu bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ hoặc sức khoẻ. Phần tỷ lệ phụ thêm phản ánh xác suất tử vong hoặc bệnh tật cao hơn của người tham gia bảo hiểm. Xem thêm SUBSTANDARD HEALTH INSURANCE; SUBSTANDARD LIFE INSURANCE.

EXTRA PREMIUM

Phụ phí bảo hiểm

Khoản phí bảo hiểm tính thêm để phản ánh những rủi ro có xác suất tổn thất cao hơn mức tiêu chuẩn. Ví dụ, mức phí bảo hiểm cho một nhà máy quân giới cao hơn so với mức phí bảo hiểm cho một văn phòng kế toán.
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